
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 68 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

15/06/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ THÀNH NAM

3502501693

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Trang trí nội, ngoại thất.

4330

4. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa.

4610

5. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán máy móc thiết bị phục vụ xây dựng, khai 
khoáng, dầu khí, hàng hải; Mua bán vật tư, thiết bị chống ăn 
mòn điện hóa; Mua bán thiết bị điện, thiết bị phòng thí 
nghiệm, tự động hóa, thiết bị âm thanh, nghe nhìn; Mua bán 
thiết bị an toàn hàng hải, thiết bị phòng cháy chữa cháy.

4659

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

11. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

12. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn về môi trường (tư vấn kiểm soát ô 
nhiễm để đề ra các biện pháp xử lý); Dịch vụ bảo vệ môi 
trường.

7490

13. Cho thuê xe có động cơ 7710

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ 
CƠ KHÍ THÀNH NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 092 767 67 68
Email:

Fax:
Website:
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14. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

15. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

16. Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) 2513

17. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

18. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

19. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ 4784

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

21. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Đại lý tàu biển; Dịch vụ lai dắt tàu biển; Dịch vụ môi 
giới hàng hải; Mua bán, cho thuê tàu và các phương tiện nổi; 
Dịch vụ cảng và bến cảng; Dịch vụ quản lý, vận hành, khai 
thác tàu và các phương tiện nỗi.

5229

23. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc thiết bị phục vụ xây dựng, khai 
khoáng, dầu khí, hàng hải.

7730

24. Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn 8020

25. Đóng tàu và cấu kiện nổi
Chi tiết: đóng mới tàu thuyền.

3011

26. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)

3315

27. Sản xuất điện
Chi tiết: Sản xuất điện mặt trời

3511

28. Truyền tải và phân phối điện 3512

29. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
Chi tiết: Xử lý chất thải, nước thải công nghiệp. (Doanh nghiệp 
chỉ được phép hoạt động khi đủ điều kiện theo quy định của 
Luật Bảo vệ môi trường)

3821

30. Xây dựng nhà để ở 4101(Chính)

31. Xây dựng nhà không để ở 4102

32. Xây dựng công trình đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông

4212

33. Xây dựng công trình điện
Chi tiết: Xây dựng công trình đường dây tải điện đến 35KV và 
trạm biến thế điện

4221

34. Xây dựng công trình cấp, thoát nước
Chi tiết: Xây dựng công trình hệ thống cấp – thoát nước và xử 
lý nước thải

4222

35. Xây dựng công trình thủy
Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi

4291
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THÀNH 
NAM

Việt 
Nam

P504 Nhà A2 TT Mỳ 
Chùa Bộc, Phường 
Quang Trung, Quận 
Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

1.000.000.000 50,000 036093004698

2 NGUYỄN 
CÔNG 
DANH

Việt 
Nam

586A Ấp Bắc, 
Phường 5, Thành phố 
Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 
Giang, Việt Nam

1.000.000.000 50,000 036071010035

36. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp. Xây dựng công 
trình biển, Công trình dầu khí, xây dựng cảng và bến cảng; 
Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.

4299

37. Lắp đặt hệ thống điện 4321

38. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

39. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

40. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

41. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036093004698
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: P504 Nhà A2 TT Mỳ Chùa Bộc, Phường Quang Trung, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 68 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THÀNH NAM Nam

28/04/1993 Kinh Việt Nam

11/08/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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